
Họ và tên đệm Tên Số Ngày cấp
Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở Loại hình Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

1

000.00.1

2.H19-

240122-

0013

Lê Thị Tuyết Dung 4562 10/11/2020

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
272372752

20/01/2

015

Công an 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền Nghĩa 

Nhân

 Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

12F KP6, phường 

Trung Dũng, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

4870

Cấp lại (gia 

hạn 

GCNĐĐKK

DD số 

4870/ĐKKD

D-ĐNAI cấp 

ngày 

04/01/2021

2

000.00.1

2.H19-

240112-

0011

Đặng Thị Yến 8394 11/10/2023

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
042184009032

25/04/2

022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

Quầy thuốc 

Hồng Quân
 Quầy thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH 

có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

Ấp 3, xã Long 

Thọ, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

8541 cấp mới

3

000.00.1

2.H19-

240116-

0003

TRẦN THỊ BÌNH 2918 10/11/2020

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

cao đẳng
272546872

18/06/2

012

Công an 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền Tâm 

Bình 1

 Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

368, Tổ 8,KP 5A, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8544 cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

240109-

0010

Nguyễn Xuân Hải 4102 08/06/2020

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
272719313

04/12/2

014

CA Đồng 

Nai

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền 

Nguyễn Xuân 

Hải

 Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

173/320, khu phố 

8, phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8542 Cấp mới

5

000.00.1

2.H19-

240104-

0004

Nguyễn Thị Huyền

1629/C

CHN-D-

SYT-

HCM

15/07/2020

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

Dược sĩ 

trung cấp
212173146

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền Nhật 

Huyền

 Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

01 tổ 16, KP Tân 

Mai 2, phường 

Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

8549 Cấp mới

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC - ĐỢT 6 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số               /QĐ-SYT ngày          tháng         năm 2024)

Ghi chú
ST

T

Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

1



Họ và tên đệm Tên Số Ngày cấp
Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở Loại hình Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ghi chú
ST

T

Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

6

000.00.1

2.H19-

231229-

0007

Thông Thị Xuyến

14046/

CCHN-

D-SYT-

HCM

17/11/2023

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

Dược sĩ 

cao đẳng

060019501522

1

27/12/2

021

Cục cảnh 

sát

Quầy thuốc Gia 

Huy 2
 Quầy thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH 

có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

SN 56, tổ 6, ấp 

Phú Lâm 4, xã 

Phú Sơn, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

8550 Cấp mới

7

000.00.1

2.H19-

231226-

0039

Phạm Thị Hải Vân 6829 26/10/2022

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

Đại học
075193016178

17/08/2

021

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

Nhà thuốc 

Quang Phương
 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

270, tổ 9, khu phố 

Long Đức 3, 

phường Tam 

Phước, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8545 Cấp mới

8

000.00.1

2.H19-

231225-

0016

NGUYỄN THỊ 

MỸ 
HẠNH 7639 24/04/2023

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

Đại học
52197003192

10/05/2

021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

Nhà thuốc Phúc 

Tâm Khang 3
 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

12 Đinh Quang 

Ân, khu phố 

Hương Phước, 

phường Phước 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8547 cấp mới

9

000.00.1

2.H19-

231225-

0015

Châu Kim Phước 4314 17/08/2020

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
272467281

24/02/2

020

Công an 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền Lão 

Cần Tế

 Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

Số 516, Lê Duẩn, 

khu Phước Thuận, 

thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

4860//

cấp lại; số 

GCNĐĐKK

DD số 

4860/ĐKKD

D-ĐNAI cấp 

ngày 

11/01/2021 

(gia hạn 

GCN)

10

000.00.1

2.H19-

231215-

0019

Vũ Thị Thủy

14120/

CCHN-

D-SYT-

HCM

30/11/2023

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

Dược sĩ 

Đại học
066194013644

05/10/2

022

cuc cảnh 

sát

Công ty cổ phần 

dược phẩm FPT 

Long Châu - 

Địa điểm kinh 

doanh Nhà 

thuốc Long 

Châu 1605

 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc bảo quản ở 

điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

Quốc lộ 51, tổ 6, 

khu phố Tân Mai, 

phường Phước 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8548 cấp mới

2



Họ và tên đệm Tên Số Ngày cấp
Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở Loại hình Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ghi chú
ST

T

Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

11

000.00.1

2.H19-

231214-

0010

PHẠM THỊ THU HUYỀN 7426 13/03/2023

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược sĩ 

Đại học
75187019657

17/08/2

021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

Nhà thuốc Ỷ 

Lan Sài Gòn
 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

E3, Yết Kiêu, 

KDC số 2, KP 2, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8543 cấp mới

12

000.00.1

2.H19-

231204-

0021

Phan Thiên Phương

2084/C

CHN-D-

SYT-

KG

27/10/2023

Sở Y 

Tế Kiên 

Giang

CCHN-

D-SYT-

KG

Dược sĩ 

Đại học
089186012030

27/10/2

022

Cục cảnh 

sát

Nhà thuốc Tây 

Thanh Hải
 Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

25, tổ 4, khu phố 

2, phường Long 

Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

8546 Cấp mới

Tổng cộng: 12 cơ sở (gồm 05 nhà thuốc; 02 quầy thuốc; 05 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

3
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